
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.18.06.07.0
CÐN QTM

18B
25/03/2000KhươngPhạm Duy04681811291

4.83.06.57.0
CÐN QTM

18C
29/04/2000ÂnLư Hoàng04681811922

6.06.05.010.0
CÐN QTM

18C
30/11/2000DuyênTrần Thị Mỹ04681811983

3.62.04.010.0
CÐN QTM

18C
05/08/1999ĐứcNguyễn Minh04681812064

5.65.06.07.0
CÐN QTM

18C
10/10/2000LuânHuỳnh Dỉ04681812345

6.57.05.010.0
CÐN QTM

18C
24/06/1999NghĩaBành Đức04681812406

5.04.05.010.0
CÐN QTM

18C
11/03/2000NghĩaTrương Gia04681812417

5.65.06.07.0
CÐN QTM

18C
10/02/1999NguyênPhạm Hoàng04681812428

5.87.05.51.0
CÐN QTM

18C
01/01/1999SơnTrịnh Công04681812549

5.45.06.05.0
CÐN QTM

18C
22/12/2000TàiNguyễn Thành046818125610

6.27.06.03.0
CÐN QTM

18C
10/09/2000ThiệnNguyễn Ngọc046818126211

3.83.05.03.0
CÐN QTM

18C
05/12/2000TrọngPhạm Ngọc046818127112

6.06.05.010.0
CÐN QTM

18C
04/06/2000VinhNguyễn Lê046818128113
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